
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 5, đường Bàn Văn Hoan, tổ 11A, Phường Sông Cầu, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn, Việt Nam

09/05/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 368

4700288101

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán sách giáo khoa, tranh ảnh

4649

5. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

7. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

8. Trồng cây ăn quả 0121

9. Trồng cây chè 0127

10. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

11. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

12. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

13. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

14. Chăn nuôi gia cầm 0146

15. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

16. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

17. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

18. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh khu nghỉ dưỡng

9329

19. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

20. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 
368
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0369779888
Email:

Fax:
Website:
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86.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 860.000

21. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

22. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: trang trí nội, ngoại thất

7410

23. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

24. Sản xuất chè 1076

25. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: sản xuất, chế biến cây dược liệu

1079

26. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

27. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

28. Dịch vụ ăn uống khác 5629

29. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

30. Đại lý du lịch 7911

31. Điều hành tua du lịch 7912

32. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

33. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: sản xuất nội thất văn phòng, trường học

3100

34. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

35. Xây dựng nhà để ở 4101

36. Xây dựng nhà không để ở 4102

37. Xây dựng công trình đường bộ 4212

38. Xây dựng công trình điện 4221

39. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

40. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

41. Phá dỡ 4311

42. Chuẩn bị mặt bằng 4312

43. Lắp đặt hệ thống điện 4321

44. Ghi chú:  Doanh nghiệp chỉ kinh doanh ngành, nghề kinh 
doanh nhà nước cho phép đối với những ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi 
có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. Và 
bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt 
quá trình hoạt động kinh doanh.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHẠM THỊ 
HƯỜNG

Thôn Thuận Tốn, 
Xã Đa Tốn, 
Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

292.400 29.240.000.000 34,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 292.400 29.240.000.000 34,000

0341860228
45

2 TRẦN THỊ 
TIẾN

Căn hộ B2304 - 
Khu nhà ở viện 
kiểm soát nhân 
dân tối cao
(Ecolife Tây Hồ), 
Phường Xuân La, 
Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

309.600 30.960.000.000 36,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 309.600 30.960.000.000 36,000

0081880114
17
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3 BÙI THỊ 
GIANG

P106B-H1 TT 
S/Đà ngõ 445, 
Nguyễn Trãi, 
Phường Thanh 
Xuân Nam, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

258.000 25.800.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 258.000 25.800.000.000 30,000

013645408

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Kạn

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       008188011417
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 15, Phường Minh Khai, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Căn hộ số B2304 – Khu nhà ở viện kiểm soát nhân dân tối cao (Ecolife 
Tây Hồ) – Tổ 16, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ TIẾN Nữ

01/03/1988 Kinh Việt Nam

29/11/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 09/05/2022 đến ngày 08/06/2022


